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Giá bán chưa bao gồm VAT

AT03C0103/4/6
Công suất   : 10W
Quang Thông : 1300Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 0.6m
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 59.000 đ

AT03C0203/4/6
Công suất   : 20W
Quang Thông : 2600Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 1.2m
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 77.000 đ

AT03C0303/4/6
Công suất   : 30W
Quang Thông : 3900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 1.2m
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 86.000 đ

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

BÓNG TUBE LED

Giá bán chưa bao gồm VAT

AT01C0093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 1170Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 0.6m
Đóng gói  : 25 cái/thùng

Giá bán  : 159.000 đ

AT01C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 2340Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 1.2m
Đóng gói  : 25 cái/thùng

Giá bán  : 177.000 đ

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP20CRI
80

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết

Giá bán chưa bao gồm VAT

AT02C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 2340Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 1.2m
Đóng gói  : 25 cái/thùng

Giá bán  : 141.000 đ

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết
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LED BÁN NGUYỆT TRÀN VIỀN

Giá bán chưa bao gồm VAT

AW03C0226
Công suất   : 22W
Quang Thông : 2640Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : L600 x W61 x H31
Đóng gói  : 12 cái/thùng

Giá bán  : 136.000 đ

AW03C0426
Công suất   : 42W
Quang Thông : 5040Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : L1200 x W61 x H31
Đóng gói  : 12 cái/thùng

Giá bán  : 227.000 đ

25.000h
SEOUL
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

BÓNG TUBE LED

Giá bán chưa bao gồm VAT

AT03C0103/4/6-09
Công suất   : 10W
Quang Thông : 1300Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 0.6m
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 123.000 đ

AT03C0203/4/6-09
Công suất   : 20W
Quang Thông : 2600Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : 1.2m
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  : 136.000 đ

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP20CRI
80

BÓNG ĐÈN LED BULB THÂN NHÔM

AB01C0206
Công suất   : 20W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D80  x H150
Đóng gói  : 12 cái/thùng

Giá bán  :  86.000 đ

AB01C0306
Công suất   : 30W
Quang Thông : 3600Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D100 x H185
Đóng gói  : 12 cái/thùng

Giá bán  :  136.000 đ

AB01C0406
Công suất   : 40W
Quang Thông : 4800Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D116 x H210
Đóng gói  : 12 cái/thùng

Giá bán  :  177.000 đ

30.000h
SEOUL
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT
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Giá bán chưa bao gồm VAT

AD06C0063/4/6
Công suất   : 6W
Quang Thông : 480Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D123 x H18
Lỗ khoét(mm) : Ø108 ± 3 
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 114.000 đ

AD06C0093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D148 x H18
Lỗ khoét(mm) : Ø136 ± 3 
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 141.000 đ

AD06C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D200 x H20
Lỗ khoét(mm) : Ø185 ± 3 
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 214.000 đ

AD06C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D225 x H20
Lỗ khoét(mm) : Ø210 ± 3 
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 232.000 đ

AD06C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D171 x H20
Lỗ khoét(mm) : Ø158 ± 3 
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 168.000 đ

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

Giá bán chưa bao gồm VAT

30.000h
SEOUL
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

AD06C0096-S110
Công suất   : 9W
Quang Thông : 810Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D122 x H24
Lỗ khoét  : Ø110 ± 3 
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  :  114.000 đ

AD06C0096-S135
Công suất   : 9W
Quang Thông : 810Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D147 x H24
Lỗ khoét  : Ø135 ± 3 
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  :  123.000 đ

AD06C0126-S135
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1080Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D147 x H24
Lỗ khoét  : Ø135 ± 3 
Đóng gói  : 24 cái/thùng

Giá bán  :  132.000 đ

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết
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AD12C0073/4/6-N2
Công suất   : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø105 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 105.000 đ 

AD12C0093/4/6-N2
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D150 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø135 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng

Giá bán  : 136.000 đ

AD12C0123/4/6-N2
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D170 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø155 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng

Giá bán  : 177.000 đ

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

AD12C0183/4/6-N2
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D220 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø210 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 227.000 đ

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN IP20

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Giá bán chưa bao gồm VAT

AD16C0076-S
Công suất   : 7W
Quang Thông : 700Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D120 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 24 cái/ thùng
Giá bán  : 103.000 đ

AD16C0126-S
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D140 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø110 ± 3
Đóng gói  : 12 cái/ thùng
Giá bán  : 132.000 đ

AD16C0096-S90
Công suất   : 9W
Quang Thông : 900Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D120 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 24 cái/ thùng
Giá bán  : 114.000 đ

AD16C0096-S110
Công suất   : 9W
Quang Thông : 900Lm
Nhiệt độ màu : 6500K
Kích thước(mm) : D140 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø110 ± 3
Đóng gói  : 12 cái/ thùng
Giá bán  : 123.000 đ

30.000hSeoul
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80
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AD12C0073/4/6-N4
Công suất   : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø105 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 132.000 đ

AD12C0093/4/6-N4
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D150 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø135 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng

Giá bán  : 159.000 đ

AD12C0123/4/6-N4
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D170 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø155 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng

Giá bán  : 195.000 đ

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP44CRI
80

AD12C0183/4/6-N4
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D220 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø210 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 250.000 đ

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN IP44

Giá bán chưa bao gồm VAT

AD12C0073/4/6-N29
Công suất   : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø105 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 123.000 đ

AD12C0093/4/6-N29
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D150 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø135 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng

Giá bán  : 150.000 đ

AD12C0123/4/6-N29
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D170 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø155 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng

Giá bán  : 195.000 đ

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP20CRI
80

AD12C0183/4/6-N29
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D220 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø210 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 250.000 đ

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN IP20

Giá bán chưa bao gồm VAT



06      AC pricelist

AD12C0073/4/6-N49
Công suất   : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø105 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 136.000 đ

AD12C0093/4/6-N49
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D150 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø135 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng

Giá bán  : 168.000 đ

AD12C0123/4/6-N49
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D170 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø155 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng

Giá bán  : 214.000 đ

30.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP44CRI
80

AD12C0183/4/6-N49
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D220 x H26
Lỗ khoét(mm) : Ø210 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 268.000 đ

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN IP44

Giá bán chưa bao gồm VAT

PHỤ KIỆN KHUNG LẮP NỔI ĐÈN DOWNLIGHT

PK-AD12N-R 120
Khung lắp nổi D120mm

Giá bán:      32.000 đ
Khung lắp nổi D150mm

PK-AD12N-R 150

Giá bán :      41.000 đ
Khung lắp nổi D170mm

PK-AD12N-R 170

Giá bán:      41.000 đ
Khung lắp nổi D220mm

PK-AD12N-R 225

Giá bán:      50.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT
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LED  DOWNLIGHT ÂM TRẦN

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

AD16C0073/4/6
Công suất   : 7W
Quang Thông : 700Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 159.000 đ

AD16C0093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 177.000 đ

AD16C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80 cái/ thùng

Giá bán  : 223.000 đ

AD16C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1500Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80 cái/ thùng

Giá bán  : 241.000 đ

AD16C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D180 x H31
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 295.000 đ

AD16C0243/4/6
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D180 x H31
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 332.000 đ

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.9 IP20CRI
80

AD16C0073/4/6-09
Công suất   : 7W
Quang Thông : 700Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 186.000 đ

AD16C0093/4/6-09
Công suất   : 9W
Quang Thông : 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 205.000 đ

AD16C0123/4/6-09
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80 cái/ thùng

Giá bán  : 245.000 đ

AD16C0153/4/6-09
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1500Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80 cái/ thùng

Giá bán  : 264.000 đ

AD16C0183/4/6-09
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D180 x H31
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 314.000 đ

AD16C0243/4/6-09
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D180 x H31
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 350.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED  DOWNLIGHT ÂM TRẦN
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LED  DOWNLIGHT ÂM TRẦN

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.5 IP44CRI
80

AD16C0073/4/6-0544
Công suất   : 7W
Quang Thông : 700Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 195.000 đ

AD16C0093/4/6-0544
Công suất   : 9W
Quang Thông : 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 214.000 đ

AD16C0123/4/6-0544
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80 cái/ thùng

Giá bán  : 241.000 đ

AD16C0153/4/6-0544
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1500Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80 cái/ thùng

Giá bán  : 259.000 đ

AD16C0183/4/6-0544
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D180 x H31
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 305.000 đ

AD16C0243/4/6-0544
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D180 x H31
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 359.000 đ

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.9 IP44CRI
80

AD16C0073/4/6-0944
Công suất   : 7W
Quang Thông : 700Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 223.000 đ

AD16C0093/4/6-0944
Công suất   : 9W
Quang Thông : 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H29
Lỗ khoét(mm)        : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 241.000 đ

AD16C0123/4/6-0944
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80 cái/ thùng

Giá bán  : 264.000 đ

AD16C0153/4/6-0944
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1500Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D145 x H30
Lỗ khoét(mm)        : Ø120 ± 3
Đóng gói  : 80 cái/ thùng

Giá bán  : 282.000 đ

AD16C0183/4/6-0944
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D180 x H31
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 323.000 đ

AD16C0243/4/6-0944
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D180 x H31
Lỗ khoét(mm)        : Ø150 ± 3
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 377.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED  DOWNLIGHT ÂM TRẦN
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Giá bán chưa bao gồm VAT

AD06C0093/4/6-S
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D148 x H40
Lỗ khoét(mm) : Ø136 ± 3 
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 341.000 đ

AD06C0183/4/6-S
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D225 x H40
Lỗ khoét(mm) : Ø210 ± 3 
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 409.000 đ

AD06C0123/4/6-S
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D171 x H40
Lỗ khoét(mm) : Ø158 ± 3 
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 377.000 đ

PIR SENSOR50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

- CẢM BIẾN

* Cảm biến chuyển động hồng ngoại.

Giá bán chưa bao gồm VAT

AD14C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H38
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 268.182 đ

AD14C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D175 x H38
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 359.091 đ

AD14C0243/4/6
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D225 x H38
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 504.545 đ

LED  DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

EDGE
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AD15C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L120 x W120 x H38
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 195.000 đ

AD15C0183/4/6
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L175 x W175 x H38
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 286.000 đ

AD15C0243/4/6
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L225 x W225 x H38
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 468.000 đ
Giá bán chưa bao gồm VAT

LED  DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

EDGE

AD15C0123/4/6-09
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L120 x W120 x H38
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 227.000 đ

AD15C0183/4/6-09
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L175 x W175 x H38
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 323.000 đ

AD15C0243/4/6-09
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L225 x W225 x H38
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 514.000 đ
Giá bán chưa bao gồm VAT

LED  DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP20CRI
80

EDGE

Giá bán chưa bao gồm VAT

AD14C0123/4/6-09
Công suất   : 12W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D120 x H38
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 286.364 đ

AD14C0183/4/6-09
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D175 x H38
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 395.455 đ

AD14C0243/4/6-09
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D225 x H38
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 559.091 đ

LED  DOWNLIGHT GẮN NỔI TRÀN VIỀN

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP20CRI
80

EDGE



AC pricelist      11

PIR SENSOR50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

AD08C0183/4/6-S
Công suất   : 18W
Quang Thông : 1440Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D225 x H40
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 409.000 đ

170

377.000 đ

-S

500.000 đ

300

-S

- CẢM BIẾN

* Cảm biến chuyển động hồng ngoại.

COSMO CEILING SERIES

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP20CRI
80

AC04C0103/4/6
Công suất   : 10W
Quang Thông : 800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D210 x H40
Đóng gói  : 20 cái / thùng

Giá bán  : 305.000 đ

AC04C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D250 x H42
Đóng gói  : 20 cái / thùng

Giá bán  : 359.000 đ

AC04C0203/4/6
Công suất   : 20W
Quang Thông : 1600Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D310 x H52
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 468.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết

LED CEILING - CẢM BIẾN

AC04C0156-S
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 6000K
Kích thước(mm) : D250 x H42 
Đóng gói  : 20 cái / thùng

Giá bán  : 500.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5
Lux
<15IP20CRI

80 RADAR SENSOR

* Cảm biến radar kết hợp cảm biến quang.

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết
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Giá bán chưa bao gồm VAT

LED GRILLESPOT

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED GRILLESPOT

LED GRILLESPOT

Giá bán chưa bao gồm VAT

AG03C310-3/4/6N05
Công suất   : 3 x 10W
Quang Thông : 3 x 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L280 x W112 x H93 
Lỗ khoét(mm) : 265 x 95 ± 3
Đóng gói  : 24 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.227.000 đ

AG03C315-3/4/6N05
Công suất   : 3 x 15W
Quang Thông : 3 x 1350Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L362 x  W137 x H100
Lỗ khoét(mm) : 345 x 120 ± 3
Đóng gói  : 15 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.500.000 đ

AG03C320-3/4/6N05
Công suất   : 3 x 20W
Quang Thông : 3 x 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L475 x W175 x H100
Lỗ khoét(mm) : 460 x 160 ± 3
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.955.000 đ

AG03C110-3/4/6N05
Công suất   : 1 x 10W
Quang Thông : 1 x 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L112 x W112 x H93 
Lỗ khoét(mm) : 95 x 95 ± 3
Đóng gói  : 32 cái/ thùng 

Giá bán  : 500.000 đ

AG03C115-3/4/6N05
Công suất   : 1 x 15W
Quang Thông : 1 x 1350Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L137 x  W137 x H100
Lỗ khoét(mm) : 120 x 120 ± 3
Đóng gói  : 24 cái/ thùng 

Giá bán  : 591.000 đ

AG03C120-3/4/6N05
Công suất   : 1 x 20W
Quang Thông : 1 x 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L175 x W175 x H100
Lỗ khoét(mm) : 160 x 160 ± 3
Đóng gói  : 20 cái/ thùng 

Giá bán  : 723.000 đ

AG03C210-3/4/6N05
Công suất   : 2 x 10W
Quang Thông : 2 x 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L210 x W112 x H93 
Lỗ khoét(mm) : 195 x 95 ± 3
Đóng gói  : 32 cái/ thùng 

Giá bán  : 814.000 đ

AG03C215-3/4/6N05
Công suất   : 2 x 15W
Quang Thông : 2 x 1350Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L250 x  W137 x H100
Lỗ khoét(mm) : 235 x 120 ± 3
Đóng gói  : 16 cái/ thùng 

Giá bán  : 955.000 đ

AG03C220-3/4/6N05
Công suất   : 2 x 20W
Quang Thông : 2 x 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L325 x W175 x H100
Lỗ khoét(mm) : 310 x 160 ± 3
Đóng gói  : 16 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.318.000 đ

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP2024O

CRI
80

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP2024O

CRI
80

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP2024O

CRI
80



AC pricelist      13

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED GRILLESPOT

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED GRILLESPOT

LED GRILLESPOT

Giá bán chưa bao gồm VAT

AG03C310-3/4/6N09
Công suất   : 3 x 10W
Quang Thông : 3 x 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L280 x W112 x H93 
Lỗ khoét(mm) : 265 x 95 ± 3
Đóng gói  : 24 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.500.000 đ

AG03C315-3/4/6N09
Công suất   : 3 x 15W
Quang Thông : 3 x 1350Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L362 x  W137 x H100
Lỗ khoét(mm) : 345 x 120 ± 3
Đóng gói  : 15 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.773.000 đ

AG03C320-3/4/6N09
Công suất   : 3 x 20W
Quang Thông : 3 x 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L475 x W175 x H100
Lỗ khoét(mm) : 460 x 160 ± 3
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 2.136.000 đ

AG03C110-3/4/6N09
Công suất   : 1 x 10W
Quang Thông : 1 x 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L112 x W112 x H93 
Lỗ khoét(mm) : 95 x 95 ± 3
Đóng gói  : 32 cái/ thùng 

Giá bán  : 559.000 đ

AG03C115-3/4/6N09
Công suất   : 1 x 15W
Quang Thông : 1 x 1350Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L137 x  W137 x H100
Lỗ khoét(mm) : 120 x 120 ± 3
Đóng gói  : 24 cái/ thùng 

Giá bán  : 623.000 đ

AG03C120-3/4/6N09
Công suất   : 1 x 20W
Quang Thông : 1 x 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L175 x W175 x H100
Lỗ khoét(mm) : 160 x 160 ± 3
Đóng gói  : 20 cái/ thùng 

Giá bán  : 759.000 đ

AG03C210-3/4/6N09
Công suất   : 2 x 10W
Quang Thông : 2 x 900Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L210 x W112 x H93 
Lỗ khoét(mm) : 195 x 95 ± 3
Đóng gói  : 32 cái/ thùng 

Giá bán  : 955.000 đ

AG03C215-3/4/6N09
Công suất   : 2 x 15W
Quang Thông : 2 x 1350Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L250 x  W137 x H100
Lỗ khoét(mm) : 235 x 120 ± 3
Đóng gói  : 16 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.136.000 đ

AG03C220-3/4/6N09
Công suất   : 2 x 20W
Quang Thông : 2 x 1800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L325 x W175 x H100
Lỗ khoét(mm) : 310 x 160 ± 3
Đóng gói  : 16 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.409.000 đ

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP2024O

CRI
80

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP2024O

CRI
80

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP2024O

CRI
80
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Giá bán chưa bao gồm VAT

LED SPOT LIGHT

AS01C0093/4/6
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D110 x H60
Lỗ khoét(mm) : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng 

Giá bán  : 250.000 đ

AS01C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D110 x H65
Lỗ khoét(mm) : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng 

Giá bán  : 350.000 đ

AS01C0063/4/6
Công suất   : 6W
Quang Thông : 480Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D85 x H50
Lỗ khoét(mm) : Ø75 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng  

Giá bán  : 195.000 đ

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP4436O

CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED SPOT LIGHT

AS01C0093/4/6-09
Công suất   : 9W
Quang Thông : 720Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D110 x H60
Lỗ khoét(mm) : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng 

Giá bán  : 268.000 đ

AS01C0123/4/6-09
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D110 x H65
Lỗ khoét(mm) : Ø90 ± 3
Đóng gói  : 60 cái/ thùng 

Giá bán  : 359.000 đ

AS01C0063/4/6-09
Công suất   : 6W
Quang Thông : 480Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D85 x H50
Lỗ khoét(mm) : Ø75 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng  

Giá bán  : 214.000 đ

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP4436O

CRI
80
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Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED LON GẮN NỔI

ADS01C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D120 x H100
Đóng gói  : 30 cái/ thùng 

Giá bán  : 773.000 đ

ADS01C0203/4/6
Công suất   : 20W
Quang Thông : 1600Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D150 x H120
Đóng gói  : 24 cái/ thùng 

Giá bán  : 864.000 đ

ADS01C0103/4/6
Công suất   : 10W
Quang Thông : 800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D100 x H90
Đóng gói  : 60 cái/ thùng  

Giá bán  : 591.000 đ

ADS01C0303/4/6
Công suất   : 30W
Quang Thông : 2700Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D200 x H140
Đóng gói  : 18 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.227.000 đ

ADS01C0253/4/6
Công suất   : 25W
Quang Thông : 2000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D170 x H130
Đóng gói  : 18 cái/ thùng  

Giá bán  : 1.045.000 đ

50.000h
Bridgelux
Chíp Led PF

0.5 IP20 15O 24O 36O 50O

CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED LON GẮN NỔI

ADS02C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1500Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D95 x H100
Đóng gói  : 30 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.045.000 đ

ADS02C0203/4/6
Công suất   : 20W
Quang Thông : 2000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D95 x H152
Đóng gói  : 24 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.318.000 đ

ADS02C0103/4/6
Công suất   : 10W
Quang Thông : 1000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D75 x H100
Đóng gói  : 60 cái/ thùng  

Giá bán  : 864.000 đ

ADS02C0403/4/6
Công suất   : 40W
Quang Thông : 4000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D140 x H162
Đóng gói  : 18 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.773.000 đ

ADS02C0303/4/6
Công suất   : 30W
Quang Thông : 3000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : D115 x H152
Đóng gói  : 18 cái/ thùng  

Giá bán  : 1.591.000 đ

50.000h
Osram
Chíp Led PF

0.9 IP65 20O 40O

CRI
80
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Giá bán chưa bao gồm VAT

LED TRACKLIGHT

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP2024O

CRI
80

ATL01C0073/4/6
Công suất   : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D55 x L99 x H130
Đóng gói  : 80 cái/ thùng 

Giá bán  : 318.000 đ

ATL01C0123/4/6
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D55 x L99 x H137
Đóng gói  : 80 cái/ thùng 

Giá bán  : 377.000 đ

ATL01C0203/4/6
Công suất   : 20W
Quang Thông : 1600Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D76 x L131 x H175
Đóng gói  : 40 cái/ thùng 

Giá bán  : 409.000 đ

ATL01C0303/4/6
Công suất   : 30W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D87 x L161 x H181
Đóng gói  : 40 cái/ thùng 

Giá bán  : 523.000 đ

ATL01C0153/4/6
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D76 x L131 x H175
Đóng gói  : 40 cái/ thùng 

Giá bán  : 395.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED TRACKLIGHT

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP2015O-60O

CRI
80

ATL02C0303/4/6
Công suất   : 30W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D79 x L155 x H170
Đóng gói  : 30 cái/ thùng 

Giá bán  : 559.000 đ

PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT

PK-ATL1-R1
Thanh ray 2 cực, 1m

Giá bán:      114.000 đ
Khớp nối thẳng

PK-ATL1-CNI

Giá bán :      41.000 đ
Khớp nối vuông

PK-ATL1-CNL

Giá bán:      41.000 đ
Khớp nối T

PK-ATL1-CNT

Giá bán:      59.000 đ
Khớp nối X

PK-ATL1-CNX

Giá bán:      77.000 đ
Giá bán chưa bao gồm VAT
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Giá bán chưa bao gồm VAT

LED TRACKLIGHT

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP2024O

CRI
80

ATL01C0073/4/6B
Công suất   : 7W
Quang Thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D55 x L99 x H130
Đóng gói  : 80 cái/ thùng 

Giá bán  : 318.000 đ

ATL01C0123/4/6B
Công suất   : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D55 x L99 x H137
Đóng gói  : 80 cái/ thùng 

Giá bán  : 377.000 đ

ATL01C0203/4/6B
Công suất   : 20W
Quang Thông : 1600Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D76 x L131 x H175
Đóng gói  : 40 cái/ thùng 

Giá bán  : 409.000 đ

ATL01C0303/4/6B
Công suất   : 30W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D87 x L161 x H181
Đóng gói  : 40 cái/ thùng 

Giá bán  : 523.000 đ

ATL01C0153/4/6B
Công suất   : 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D76 x L131 x H175
Đóng gói  : 40 cái/ thùng 

Giá bán  : 395.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED TRACKLIGHT

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.5 IP2015O-60O

CRI
80

ATL02C0303/4/6B
Công suất   : 30W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D79 x L155 x H170
Đóng gói  : 30 cái/ thùng 

Giá bán  : 559.000 đ

PHỤ KIỆN LED TRACKLIGHT

PK-ATL1-R1B
Thanh ray 2 cực, 1m

Giá bán:      114.000 đ
Khớp nối thẳng

PK-ATL1-CNIB

Giá bán :      41.000 đ
Khớp nối vuông

PK-ATL1-CNLB

Giá bán:      41.000 đ
Khớp nối T

PK-ATL1-CNTB

Giá bán:      59.000 đ
Khớp nối X

PK-ATL1-CNXB

Giá bán:      77.000 đ
Giá bán chưa bao gồm VAT
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Giá bán chưa bao gồm VAT

LED LINEAR GẮN NỔI

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED LINEAR ÂM TRẦN

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP40CRI
80

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP40CRI
80

ALN01C0363/4/6
Công suất   : 36W
Quang Thông : 2880Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1200 x W47 x H70
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.500.000 đ

ALN01C0483/4/6
Công suất   : 48W
Quang Thông : 3840Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1200 x  W75 x H75
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 2.409.000 đ

ALN01C0723/4/6
Công suất   : 72W
Quang Thông : 5760Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1200 x W100 x H70
Đóng gói  : 8 cái/ thùng 

Giá bán  : 2.500.000 đ

ALN02C0363/4/6
Công suất   : 36W
Quang Thông : 2880Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1218 x W68 x H35 
Lỗ khoét(mm) : 1200 x 50 ± 3
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.318.000 đ

ALN02C0483/4/6
Công suất   : 48W
Quang Thông : 3840Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1218 x  W93 x H35
Lỗ khoét(mm) : 1200 x 75 ± 3
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 2.273.000 đ

ALN02C0723/4/6
Công suất   : 72W
Quang Thông : 5760Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1218 x W118 x H35
Lỗ khoét(mm) : 1200 x 100 ± 3
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 2.409.000 đ
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Giá bán chưa bao gồm VAT

LED COSMO PANEL

AP04C0363/4/6-120
Công suất   : 40W
Quang Thông : 4800Lm
Nhiệt độ màu : 3000/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L595 x W595 x H10.5
Đóng gói  : 5 cái/ thùng

Giá bán  : 955.000 đ

AP04C0403/4/6-120
Công suất   : 40W
Quang Thông : 4800Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1195 x W295 x H10.5
Đóng gói  : 5 cái/ thùng

Giá bán  : 955.000 đ

AP04C0603/4/6-120
Công suất   : 60W
Quang Thông : 7200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1195 x W595 x H10.5
Đóng gói  : 5 cái/ thùng

Giá bán  : 2.045.000 đ

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.9 IP40CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED PANEL

AP01E0633/4/6
Công suất   : 24W
Quang Thông : 2400Lm
Nhiệt độ màu : 3000/4000K/6500K
Kích thước(mm) : L595 x W 295 x H26
Đóng gói  : 10 cái/ thùng

Giá bán  : 541.000 đ

AP01E1263/4/6
Công suất   : 60W
Quang Thông : 6000Lm
Nhiệt độ màu : 3000/4000K/6500K
Kích thước(mm) : L1195 x W595 x H26
Đóng gói  : 6 cái/ thùng

Giá bán  : 1.773.000 đ

AP01E0663/4/6
Công suất   : 40W
Quang Thông : 4000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : L595 x W595 x H26
Đóng gói  : 6 cái/ thùng

Giá bán  : 677.000 đ

AP01E1233/4/6
Công suất   : 40W
Quang Thông : 4000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6500K
Kích thước(mm) : L1195 x W295 x H26
Đóng gói  : 6 cái/ thùng

Giá bán  : 864.000 đ

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.9 IP40CRI
80
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Giá bán chưa bao gồm VAT

PHỤ KIỆN LED PANEL

PK-PN1 - T

Giá bán  : 59.000 đ
Cáp treo

Khung lắp nổi 30120 Khung lắp nổi 60120

Clip lắp nổi Khung lắp nổi 6060

PK-PN1 - N

Giá bán  : 59.000 đ

PK-PN1 - O-6060

Giá bán  : 214.000 đ

PK-PN1 - O-30120

Giá bán  : 286.000 đ

PK-PN1 - O-60120

Giá bán  : 318.000 đ

50.000hSanan
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

BỘ ĐÈN CHỐNG THẤM AC

AW02C0203/4/6
Công suất   : 20W
Quang Thông : 2000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1256 x W64 x H76
Đóng gói  : 12 cái/ thùng

Giá bán  : 1.045.000 đ

AW02C0403/4/6
Công suất   : 40W
Quang Thông : 4000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L1256 x W64 x H76
Đóng gói  : 12 cái/ thùng

Giá bán  : 1.227.000 đ

PK-PN1 - R-6060
Khung lắp âm 6060

Giá bán  : 295.000 đ

PK-PN1-R-30120
Khung lắp âm 30120

Giá bán  : 377.000 đ

PK-PN1-R-60120
Khung lắp âm 60120

Giá bán  : 432.000 đ

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết
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Giá bán chưa bao gồm VAT

LED HIGHBAY

AH03C1004/5/6
Công suất  : 100W
Quang Thông : 14000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : D260 x H190
Đóng gói  : 1 cái/ thùng

Giá bán  : 3.136.000 đ

AH03C1504/5/6
Công suất  : 150W
Quang Thông : 21000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : D260 x H190
Đóng gói  : 1 cái/ thùng

Giá bán  : 3.682.000 đ

AH03C2004/5/6
Công suất  : 200W
Quang Thông : 28000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : D260 x H200
Đóng gói  : 1 cái/ thùng

Giá bán  : 4.591.000 đ

50.000hPhillips
Chíp Led PF

0.9 IP66CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

LED HIGHBAY

AH05C1004/5/6-160
Công suất  : 100W
Quang Thông : 16000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6500K
Kích thước(mm) : D255 x H155
Đóng gói  : 1 cái/ thùng

Giá bán  : 1.682.000 đ

AH05C2504/5/6-160
Công suất  : 250W
Quang Thông : 40000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6500K
Kích thước(mm) : D360 x H158
Đóng gói  : 1 cái/ thùng

Giá bán  : 2.591.000 đ

AH05C1504/5/6-160
Công suất  : 150W
Quang Thông : 24000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6500K
Kích thước(mm) : D305 x H158
Đóng gói  : 1 cái/ thùng

Giá bán  : 2.045.000 đ

AH05C2004/5/6-160
Công suất  : 200W
Quang Thông : 32000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6500K
Kích thước(mm) : D360 x H158
Đóng gói  : 1 cái/ thùng

Giá bán  : 2.409.000 đ

50.000hPhillips
Chíp Led PF

0.9 IP66CRI
80

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết
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Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

AWL01C1033/4/6
Công suất  : 3W
Quang Thông : 240Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L82 x W78 x H65
Đóng gói  : 50 cái/ thùng 

Giá bán  : 232.000 đ

AWL02C1023/4/6
Công suất  : 1 x 2W
Quang Thông : 160Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L160 x W100 x H60
Đóng gói  : 50 cái/ thùng

Giá bán  : 405.000 đ

Công suất  : 2 x 2W
Quang Thông : 2 x 160Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L162 x W100 x H70
Đóng gói  : 50 cái/ thùng 

Giá bán  : 450.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

AWL02C2023/4/6

AWL01C2033/4/6
Công suất  : 2 x 3W
Quang Thông : 2x 240Lm 
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L142 x W80 x H65
Đóng gói  : 40 cái/ thùng

Giá bán  : 332.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

AWL03C4033/4/6
Công suất  : 4 x 3W
Quang Thông : 4 x 240Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D95 x H86
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 523.000 đ

AWL03C2033/4/6
Công suất  : 2 x 3W
Quang Thông : 2 x 240Lm 
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D95 x H86
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 468.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

LED PHA

Giá bán chưa bao gồm VAT

AFL01C0503/4/6
Công suất  : 50W
Quang Thông : 5500Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L230 x W195 x H43
Đóng gói  : 10 cái/ thùng

Giá bán  : 741.000 đ

Công suất  : 100W
Quang Thông : 11000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L286 x W240 x H56
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.227.000 đ

Công suất  : 150W
Quang Thông : 16500Lm 
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L346 x W282 x H66 
Đóng gói  : 5 cái/ thùng

Giá bán  : 1.955.000 đ

AFL01C1003/4/6 AFL01C1503/4/6

Công suất  : 200W
Quang Thông : 22000Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L426 x W325 x H76
Đóng gói  : 2 cái/ thùng

Giá bán  : 2.682.000 đ

AFL01C2003/4/6

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP66CRI
>70

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết
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ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Công suất  : 1 x 15W
Quang Thông : 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D108 x W170 x H200
Đóng gói  : 20 cái/ thùng 
Giá bán  : 559.000 đ

AWL05C1153/4/6

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

Công suất  : Max 15W Led bulb
Đui đèn  : E27
Chỉ số IP  : 54
Kích thước(mm) : D108 x W170 x H200
Đóng gói  : 20 cái/ thùng 
Giá bán  : 318.000 đ

AWL05C1E27
Công suất  : Max 15W Led bulb
Đui đèn  : E27
Chỉ số IP  : 54
Kích thước(mm) : D98 x W165 x H195
Đóng gói  : 20 cái/ thùng 
Giá bán  : 286.000 đ

AWL06C1E27

IP54

E27

IP54

E27

Công suất  : 2 x 15W
Quang Thông : 2 x 1200Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D108 x W170 x H300
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 614.000 đ

AWL05C2153/4/6

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

Công suất  : 2 x Max 15W Led bulb
Đui đèn  : E27
Chỉ số IP  : 54
Kích thước(mm) : D108 x W170 x H300
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 409.000 đ

AWL05C2E27
Công suất  : 2 x Max 15W Led bulb
Đui đèn  : E27
Chỉ số IP  : 54
Kích thước(mm) : D98 x W165 x H300
Đóng gói  : 10 cái/ thùng 

Giá bán  : 318.000 đ

AWL06C2E27

IP54

E27

IP54

E27

Giá bán chưa bao gồm VAT

AWL04C2043/4/6
Công suất  : 2 x 4W
Quang Thông : 2 x 320Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L120 x W38 x H95
Đóng gói  : 40 cái/ thùng 

Giá bán  : 377.000 đ

AWL04C2083/4/6
Công suất  : 2 x 8W
Quang Thông : 2 x 640Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L220 x W50 x H95
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 632.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

AWL04C2063/4/6
Công suất  : 2 x 6W
Quang Thông : 2 x 480Lm 
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L185 x W38 x H95
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 486.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP54

CRI
80
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Giá bán chưa bao gồm VAT

ARL04C0023/4/6
Công suất  : 2W
Quang Thông : 160Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L58 x W58 x H48
Lỗ khoét(mm) : 45 x 45 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng 

Giá bán  : 368.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP65

CRI
80

ARL05C0033/4/6
Công suất  : 3W
Quang Thông : 240Lm 
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D83 x H47
Lỗ khoét(mm) : Ø67 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 377.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP65

CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED RAM DỐC

ARL01C0033/4/6
Công suất  : 3W
Quang Thông : 240Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L110 x W45 x H55
Lỗ khoét(mm) : 105 x 40 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng 

Giá bán  : 168.000 đ

ARL03C0033/4/6
Công suất  : 3W
Quang Thông : 240Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L70 x W70 x H55
Lỗ khoét(mm) : 65 x 65 ± 3
Đóng gói  : 100 cái/ thùng

Giá bán  : 214.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP65

CRI
80

ARL02C0053/4/6
Công suất  : 5W
Quang Thông : 400Lm 
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L170 x W70 x H55
Lỗ khoét(mm) : 160 x 60 ± 3
Đóng gói  : 50 cái/ thùng

Giá bán  : 223.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP65

CRI
80

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP65

CRI
80
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Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED CẮM CỎ

ALL01C0053/4/6
Công suất  : 5W
Quang Thông : 400Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D43 x H253
Đóng gói  : 60 cái/ thùng 

Giá bán  : 323.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP65

CRI
80

ALL01C0083/4/6
Công suất  : 8W
Quang Thông : 640Lm 
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D60 x H250
Đóng gói  : 60 cái/ thùng

Giá bán  : 414.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP65

CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED SÂN VƯỜN

AGL01C0123/4/6
Công suất  : 12W
Quang Thông : 960Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L180 x W180 x H600
Đóng gói  : 6 cái/ thùng 

Giá bán  : 1.955.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP65

CRI
80

AGL02C0123/4/6
Công suất  : 12W
Quang Thông : 960Lm 
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : L105 x W105 x H600
Đóng gói  : 6 cái/ thùng

Giá bán  : 2.045.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP65

CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED ÂM ĐẤT

AUG01C0063/4/6
Công suất  : 6W
Quang Thông : 480Lm
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D100 x H75
Đóng gói  : 30 cái/ thùng 

Giá bán  : 595.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP67

CRI
80

AUG01C0093/4/6
Công suất  : 9W
Quang Thông : 720Lm 
Nhiệt độ màu : 3000K/4000K/6000K
Kích thước(mm) : D150 x H90
Đóng gói  : 20 cái/ thùng

Giá bán  : 864.000 đ

50.000h

Epistar
Chíp Led

PF
0.5

IP67

CRI
80
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Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN ĐƯỜNG LED

AST01C1004/5/6
Công suất  : 100W
Quang Thông : 13000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L542 x W290 x H105
Đóng gói  : 2 cái/ thùng 

Giá bán  : 6.818.000 đ

AST01C1504/5/6
Công suất  : 150W
Quang Thông : 19500Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L641 x W290 x H120
Đóng gói  : 2 cái/ thùng

Giá bán  : 7.955.000 đ

Công suất  : 180W
Quang Thông : 23400Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L842 x W290 x H120
Đóng gói  : 2 cái/ thùng 

Giá bán  : 8.591.000 đ

50.000hPhillip
Chíp Led PF

0.9 IP66CRI
80

AST01C1804/5/6

AST01C1204/5/6
Công suất  : 120W
Quang Thông : 15600Lm 
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L542 x W290 x H105
Đóng gói  : 2 cái/ thùng

Giá bán  : 7.136.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN ĐƯỜNG LED

AST02C0504/5/6
Công suất  : 50W
Quang Thông : 7500Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L486 x W173 x H87
Đóng gói  : 1 cái/ thùng 

Giá bán  : 2.682.000 đ

AST02C1004/5/6
Công suất  : 100W
Quang Thông : 15000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L570 x W200 x H88
Đóng gói  : 1 cái/ thùng 

Giá bán  : 3.591.000 đ

Công suất  : 150W
Quang Thông : 22500Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L611 x W240 x H89
Đóng gói  : 1 cái/ thùng 

Giá bán  : 4.091.000 đ

50.000hPhillip
Chíp Led PF

0.9 IP66CRI
70

AST02C1504/5/6
Công suất  : 120W
Quang Thông : 18000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L570 x W200 x H88
Đóng gói  : 1 cái/ thùng 

Giá bán  : 3.864.000 đ

AST02C1204/5/6
Công suất  : 200W
Quang Thông : 30000Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L693 x W300 x H90
Đóng gói  : 1 cái/ thùng 

Giá bán  : 5.000.000 đ

AST02C2004/5/6

Công suất  : 250W
Quang Thông : 37500Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L693 x W300 x H90
Đóng gói  : 1 cái/ thùng 

Giá bán  : 5.909.000 đ

AST02C2504/5/6

AST02C0804/5/6
Công suất  : 80W
Quang Thông : 12000Lm 
Nhiệt độ màu : 4000K/5000K/6000K
Kích thước(mm) : L570 x W200 x H88
Đóng gói  : 1 cái/ thùng 

Giá bán  : 3.182.000 đ

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết
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ĐÈN LED DÂY VÀ PHỤ KIỆN

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

PK-FS1-P AFS01
Bộ nguồn 220V, led dây đơn sắc

Giá bán: 76.000 đ

PK-FS1-M AFS01
Kẹp đỡ led dây

Giá bán: 2.000đ

PK-FS1-E AFS01
Đầu chụp cuối led dây

Giá bán: 2.000 đ

PK-FS1-CN1 AFS01
Đầu nối thẳng led dây đơn

Giá bán: 13.000 đ

PK- FS1 - ND1
Chấu  nguồn Led dây AFS01

Giá bán: 9.000 đ

ĐÈN LED DÂY VÀ PHỤ KIỆN

AFS01C063/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 6W
: 420Lm/m
: 3000K/4000K/6000K
: W10.5 x H7.5
: 100m/cuộn

: 6.818.000 đ/cuộn

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

Giá bán chưa bao gồm VAT

AFS02C083/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 8W
: 640Lm/m
: 3000K/4000K/6000K
: W14.5 x H7.5
: 50m/cuộn

: 5.591.000 đ/cuộn

PK-FS1-P AFS02
Bộ nguồn 220V, led dây đơn sắc

Giá bán: 76.000 đ

PK-FS1-M AFS02
Kẹp đỡ led dây

Giá bán: 2.000 đ

PK-FS1-E AFS02
Đầu chụp cuối led dây

Giá bán: 2.000 đ

PK-FS1-CN1 AFS02
Đầu nối thẳng led dây đơn

Giá bán: 13.000 đ

PK- FS1 - ND2
Chấu  nguồn Led dây AFS01

Giá bán: 9.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT



28      AC pricelist

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

AFS01E063/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 6W
: 480Lm/m
: 3000K/4000K/6000K
: W10 x H6
: 100m/cuộn

: 4.682.000 đ/cuộn

PK-FS2-P AFS01E
Bộ nguồn 220V, led dây đơn sắc

Giá bán: 77.000 đ

PK-FS2-M AFS01E
Kẹp đỡ led dây

Giá bán: 2.000 đ

PK-FS2-E AFS01E
Đầu chụp cuối led dây

Giá bán: 2.000 đ

PK-FS2-CN1 AFS01E
Đầu nối thẳng led dây đôi

Giá bán: 18.000 đ

ĐÈN LED DÂY VÀ PHỤ KIỆN

Giá bán chưa bao gồm VAT

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

AFS03C103/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 10W
: 800Lm/m
: 3000K/4000K/6000K
: W18 x H7.5
: 50m/cuộn

: 6.818.000 đ/cuộn

PK-FS1-P AFS03
Bộ nguồn 220V, led dây đơn sắc

Giá bán: 76.000 đ

PK-FS1-M AFS03
Kẹp đỡ led dây

Giá bán: 2.000 đ

PK-FS1-E AFS03
Đầu chụp cuối led dây

Giá bán: 2.000 đ

PK-FS1-CN1 AFS03
Đầu nối thẳng led dây đơn

Giá bán: 13.000 đ

PK- FS1 - ND3
Chấu  nguồn Led dây AFS01

Giá bán: 9.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED DÂY VÀ PHỤ KIỆN
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50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

AFS02E093/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 9W
: 720Lm/m
: 3000K/4000K/6000K
: W14 x H6
: 50m/cuộn

: 4.091.000 đ/cuộn

50.000hEpistar
Chíp Led PF

0.9 IP65CRI
80

AFS02E123/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 12W
: 960Lm/m
: 3000K/4000K/6000K
: W14 x H6
: 50m/cuộn

: 4.682.000 đ/cuộn

PK-FS2-P AFS02E
Bộ nguồn 220V, led dây đơn sắc

Giá bán: 77.000 đ

PK-FS2-M AFS02E
Kẹp đỡ led dây

Giá bán: 2.000 đ

PK-FS2-E AFS02E
Đầu chụp cuối led dây

Giá bán: 2.000 đ

PK-FS2-CN1 AFS02E
Đầu nối thẳng led dây đôi

Giá bán: 18.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED DÂY VÀ PHỤ KIỆN
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ĐÈN LED DÂY 24VDC

50.000h

Epistar
Chíp Led

IP20

CRI
80

50.000h

Epistar
Chíp Led

IP44

CRI
80

50.000h

Epistar
Chíp Led

IP65

CRI
80

AFS01D152/3/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 15W
: 1800Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 20
: W10 x H2
: 5m/cuộn

: 650.000 đ/cuộn

AFS01D152/3/4/64
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 15W
: 1650Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 44
: W10 x H2
: 5m/cuộn

: 741.000 đ/cuộn

AFS01D152/3/4/66
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 15W
: 1500Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 65
: W12 x H4
: 5m/cuộn

: 832.000 đ/cuộn

AFS01D122/3/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 12W
: 1440Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 20
: W10 x H2
: 5m/cuộn

: 559.000 đ/cuộn

AFS01D122/3/4/64
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 12W
: 1320Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 44
: W10 x H2
: 5m/cuộn

: 650.000 đ/cuộn

AFS01D122/3/4/66
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 12W
: 1200Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 65
: W12 x H4
: 5m/cuộn

: 741.000 đ/cuộn

AFS01D092/3/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 9W
: 1080Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 20
: W10 x H2
: 5m/cuộn

: 468.000 đ/cuộn

AFS01D092/3/4/64
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 9W
: 990Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 44
: W10 x H2
: 5m/cuộn

: 559.000 đ/cuộn

AFS01D092/3/4/66
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 9W
: 900Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 65
: W12 x H4
: 5m/cuộn

: 650.000 đ/cuộn

AFS01D062/3/4/6
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 6W
: 720Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 20
: W10 x H2
: 5m/cuộn

: 377.000 đ/cuộn

AFS01D062/3/4/64
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 6W
: 660Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 44
: W10 x H2
: 5m/cuộn

: 468.000 đ/cuộn

AFS01D062/3/4/66
Công suất
Quang Thông
Nhiệt độ màu
Chỉ số IP
Kích thước(mm)
Đóng gói 

Giá bán

: 6W
: 600Lm/m
: 2700K/3000K/4000K/6000K
: 65
: W12 x H4
: 5m/cuộn

: 559.000 đ/cuộn

Giá bán chưa bao gồm VAT
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PHỤ KIỆN ĐÈN LED DÂY 24VDC

PK-FS1-ALP-1
Thanh nhôm 7 x 16 x 1000 mm

Giá bán: 111.000 đ

PK-FS1-ALP-2
Thanh nhôm 10 x 23 x 1000 mm

Giá bán: 120.000 đ

PK-FS1-ALP-3
Thanh nhôm 7 x 25 x 1000 mm

Giá bán: 114.000 đ

PK-FS1-ALP-4
Thanh nhôm 16 x 16 x 1000 mm

Giá bán: 114.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

LRS-50-24
Bộ nguồn 24VDC, 50W

Giá bán: 614.000 đ

LRS-75-24
Bộ nguồn 24VDC, 75W

Giá bán: 773.000 đ

LRS-100-24
Bộ nguồn 24VDC, 100W

Giá bán: 850.000 đ

LRS-200-24
Bộ nguồn 24VDC, 200W

Giá bán: 1.364.000 đ

Giá bán chưa bao gồm VAT

BỘ NGUỒN 24 VDC

APS01-60-24
Công suất  : 60W
Dòng điện  : ≤ 2.5A
Điện áp ra  : 24 VDC
Kích thước(mm) : L116 x W47 x H27
Đóng gói  : 160 cái/thùng 

Giá bán  : 214.000 đ

APS01-300-24
Công suất  : 300W
Dòng điện  : ≤ 12.5A
Điện áp ra  : 24 VDC
Kích thước(mm) : L210 x W61 x H30
Đóng gói  : 50 cái/thùng 

Giá bán  : 514.000 đ

APS01-100-24
Công suất  : 100W
Dòng điện  : ≤ 4.2A
Điện áp ra  : 24 VDC
Kích thước(mm) : L146 x W47 x H27
Đóng gói  : 100 cái/thùng 

Giá bán  : 395.000 đ 

APS01-200-24
Công suất  : 200W
Dòng điện  : ≤ 8.4A
Điện áp ra  : 24 VDC
Kích thước(mm) : L184 x W47 x H27
Đóng gói  : 72 cái/thùng 

Giá bán  : 455.000 đ

50.000h

PF
0.5 IP20200~

265V
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Giá bán chưa bao gồm VAT

BỘ NGUỒN 24 VDC

APS02-60-24
Công suất  : 60W
Dòng điện  : ≤ 2.5A
Điện áp ra  : 24 VDC
Kích thước(mm) : L147 x W49 x H28
Đóng gói  : 160 cái/thùng 

Giá bán  : 377.000 đ

APS02-300-24
Công suất  : 300W
Dòng điện  : ≤ 12.5A
Điện áp ra  : 24 VDC
Kích thước(mm) : L231 x W61 x H28
Đóng gói  : 50 cái/thùng 

Giá bán  : 1.136.000 đ

APS02-100-24
Công suất  : 100W
Dòng điện  : ≤ 4.2A
Điện áp ra  : 24 VDC
Kích thước(mm) : L170 x W49 x H28
Đóng gói  : 100 cái/thùng 

Giá bán  : 523.000 đ

APS02-200-24
Công suất  : 200W
Dòng điện  : ≤ 8.4A
Điện áp ra  : 24 VDC
Kích thước(mm) : L217 x W49 x H28
Đóng gói  : 72 cái/thùng 

Giá bán  : 773.000 đ

50.000h

PF
0.9 IP20200~

265V
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50.000h

Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM

≥3hNI-CD
Pin IP20220 ~

240V

AEX01C103
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Loại đèn  : 1 mặt
Lắp đặt  : Gắn tường, treo trần
Kích thước(mm) : L350 x W142 x H20
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 323.000 đ

AEX01C203
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Loại đèn  : 2 mặt
Lắp đặt  : Treo trần
Kích thước(mm) : L350 x W142 x H20
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 323.000 đ

Thời gian
hoạt động

Giá bán chưa bao gồm VAT

ĐÈN GƯƠNG

AMLED14/14-4/6
Công suất  : 7W
Quang thông : 560Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/6500K
Kích thước(mm) : L560 x W75 x H40
Đóng gói  : 20 cái/thùng 

Giá bán  : 386.000 đ

PF
0.5 IP44

50.000h

CRI
80 Sanan

Chíp Led

PF
0.5 IP44

50.000h

CRI
80 Sanan

Chíp Led

PF
0.5 IP44

50.000h

CRI
80 Sanan

Chíp Led

PF
0.5 IP44

50.000h

CRI
80 Sanan

Chíp Led

AVM-LH1715LF1040-4/6
Công suất  : 10W
Quang thông : 800Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/6500K
Kích thước(mm) : L600 x W45 x H70
Đóng gói  : 20 cái/thùng 

Giá bán  : 650.000 đ

AML01C010-4/6S
Công suất  : 10W
Quang thông : 800Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/6500K
Kích thước(mm) : L550 x W155 x H11
Đóng gói  : 15 cái/thùng 

Giá bán  : 559.000 đ

AML01C010-4/6C
Công suất  : 10W
Quang thông : 800Lm
Nhiệt độ màu : 4000K/6500K
Kích thước(mm) : L550 x W155x H11
Đóng gói  : 15 cái/thùng 

Giá bán  : 773.000 đ

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết
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CÁC MẶT ĐÈN EXIT

A1

A7

A2 A3

A4 A5 A6

Giá bán chưa bao gồm VAT

≥3hNI-CD
Pin IP20220 ~

240V

AEX03C105N
Công suất  : 5W Led
Thời gian sạc : 36H
Loại đèn  : 1 mặt
Lắp đặt  : Treo trần
Kích thước(mm) : L370 x W205 x H25
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 773.000 đ

AEX03C205N
Công suất  : 5W Led
Thời gian sạc : 36H
Loại đèn  : 2 mặt
Lắp đặt  : Treo trần
Kích thước(mm) : L370 x W205 x H25
Đóng gói  : 20 cái/thùng

Giá bán  : 773.000 đ

Thời gian
hoạt động

50.000h

Giá bán chưa bao gồm VAT

≥3hLithium
Pin IP20220 ~

240V

AEX03C105-ATS
Công suất  : 5W Led
Thời gian sạc : 36H
Loại đèn  : 1 mặt
Lắp đặt  : Gắn tường, Treo trần
Kích thước(mm) : L370 x W210 x H24
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 1.500.000 đ

AEX03C205-ATS
Công suất  : 5W Led
Thời gian sạc : 36H
Loại đèn  : 2 mặt
Lắp đặt  : Gắn tường, Treo trần
Kích thước(mm) : L370 x W210 x H24
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 1.500.000 đ

Thời gian
hoạt động

50.000h

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM

Tự động
Nạp/Xả
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ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

Giá bán chưa bao gồm VAT

ALEm205C
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Âm trần
Kích thước(mm) : D110 x H18
Đóng gói  : 20 cái/thùng
Lỗ khoét (mm) : 100

Giá bán  : 1.318.000 đ

AEM01C203
Công suất  : 3W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Âm trần
Kích thước(mm) : D1:140 ; D2: 84
Đóng gói  : 10 cái/thùng
Lỗ khoét (mm) : 67

Giá bán  : 1.318.000 đ

ALEm8W
Công suất  : 5W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L345 x W106 x H78
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 1.318.000 đ

NI-CD
Pin220 ~

240V

≥3h

Thời gian
hoạt động

IP20

50.000h

NI-CD
Pin220 ~

240V

≥3h

Thời gian
hoạt động

IP20

50.000h

NI-CD
Pin220 ~

240V

≥3h

Thời gian
hoạt động

IP65

50.000h

Giá bán chưa bao gồm VAT

ALEm205A-6N
Công suất  : 2x3W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L235 x W69 x H100
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 1.136.000 đ

ALEm205B
Công suất  : 2x2W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L300x W70x H130
Đóng gói  : 8 cái/thùng

Giá bán  : 1.136.000 đ

Lithium
Pin220 ~

240V

≥3h

Thời gian
hoạt động

IP20

NI-CD
Pin220 ~

240V

≥3h

Thời gian
hoạt động

IP20

50.000h 50.000h

ALEm648B-10N
Công suất  : 2x5W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L285x W120x H288
Đóng gói  : 8 cái/thùng

Giá bán  : 1.364.000 đ

Lithium
Pin220 ~

240V

≥3h

Thời gian
hoạt động

IP20

50.000h

Giá bán chưa bao gồm VAT

ALEm628B
Công suất  : 2x1W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L270 x W80 x H300
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 682.000 đ

ALEm648B
Công suất  : 2x2W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L270 x W80 x H300
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 955.000 đ

NI-CD
Pin220 ~

240V

≥3h

Thời gian
hoạt động

IP20

50.000h

NI-CD
Pin220 ~

240V

≥3h

Thời gian
hoạt động

IP20

50.000h

ALEm668B-ATS
Công suất  : 2x3W Led
Thời gian sạc : 24H
Lắp đặt  : Gắn tường
Kích thước(mm) : L270 x W55 x H260
Đóng gói  : 10 cái/thùng

Giá bán  : 1.045.000 đ

NI-CD
Pin220 ~

240V

≥3h

Thời gian
hoạt động

IP20

50.000h

Tự động
Nạp/Xả

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết



Thieát keá vöôït troäi, chaát löôïng oån ñònh, moãi coâng trình laø thöôùc ño 
thaønh coâng cuûa thieát bò ñieän AC. Vôùi daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi, 
ñöôïc kieåm tra nghieâm ngaët theo tieâu chuaån quoác teá, AC luoân ñaùp 
öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu khaét khe nhaát taïi nhöõng coâng trình tieâu 
bieåu cuûa Vieät Nam nhö:

Khu phöùc hôïp Saigon Pearl, Kumho Asiana Plaza, The Financial 
Tower, The Manor, The Vista, Cuïm villa Phuù Myõ Höng, Ñaøi Truyeàn 
hình TP.HCM, Khu lieân hôïp theå thao SEA Games, Saân bay Cam 
Ranh, Nhaø maùy Ñaïm Phuù Myõ,...

Taïi AC, chuùng toâi hieåu, nhöõng saûn phaåm taàm côõ seõ ñöôïc tin 
duøng cho nhöõng coâng trình taàm côõ.

www.ac-electric.com.vn

Thieát bò ñieän AC
Nieàm tin cho caùc coâng trình
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MÁNG ĐÈN BATTEN

  286.364 vnđ

  331.818 vnđ

   359.091 vnđ

  413.636 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT (chưa bao gồm bóng)

Thân máng đèn và chóa phản quang bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp
Sử dụng cho bóng Tube Led kiểu đi dây Comet/AC.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN tiêu chuẩn
(gắn phản quang)

BFRN118-C

BFRN136-C

BFRN218-C

BFRN236-C

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO
LẮP ÂM

RFL218/E-C

RFL236/E-C

RFL418/E-C

RFL436/E-C

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm 
phản quang. Sử dụng cho bóng Tube Led kiểu đi dây Comet/AC.

 650.000 vnđ

 1.045.000 vnđ

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

RFL318/E-C

RFL336/E-C

 1.045.000 vnđ

 1.682.000 vnđ

 1.136.000 vnđ

 1.773.000 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT (chưa bao gồm bóng)

Giá bán chưa bao gồm VAT (chưa bao gồm bóng)

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO
LẮP NỔI

SFL218/E-C

SFL236/E-C

SFL418/E-C

SFL436/E-C

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm 
phản quang. Sử dụng cho bóng Tube Led kiểu đi dây Comet/AC.

 723.000 vnđ

 1.136.000 vnđ

 1.227.000 vnđ

 1.955.000 vnđ

SFL318/E-C

SFL336/E-C

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

 1.136.000 vnđ

 1.773.000 vnđ

MÁNG ĐÈN BATTEN SLIMAX

Giá bán chưa bao gồm VAT (chưa bao gồm bóng)

Thân máng đèn bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp, đui đèn chống cháy
Sử dụng cho bóng Tube Led kiểu đi dây Comet/AC.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

BFS118-C

BFS136-C

BFS218-C

BFS236-C

 213.636 vnđ

 250.000 vnđ

 250.000 vnđ

 286.364 vnđ

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN T8 SLIMAX
(Loại dày)

Giá bán chưa bao gồm VAT (chưa bao gồm bóng)

Thân máng đèn bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp, đui đèn chống cháy
Sử dụng cho bóng Tube Led kiểu đi dây Comet/AC.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

BFS118N-C

BFS136N-C

BFS218N-C

BFS236N-C

 51.000 vnđ

 62.000 vnđ

 59.000 vnđ

 70.000 vnđ

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN T8 SLIMAX
(Loại mỏng)
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MÁNG ĐÈN BATTEN

Giá bán chưa bao gồm VAT (chưa bao gồm bóng)

 114.000 vnđ

  153.000 vnđ

   127.000 vnđ

  195.000 vnđ

Thân máng đèn và chóa phản quang bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp
Sử dụng cho bóng Tube Led kiểu đi dây Comet/AC.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN loại mỏng
(gắn phản quang)

BFRN118N-C

BFRN136N-C

BFRN218N-C

BFRN236N-C

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP

Giá bán chưa bao gồm VAT (chưa bao gồm bóng)

  332.000 vnđ

 409.000 vnđ

  409.000 vnđ

   541.000 vnđ

Máng đèn Vshape 
Sử dụng cho bóng Tube Led kiểu đi dây Comet/AC.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN V-SHAPE T8

ALVS118-C

ALVS136-C

ALVS218-C

ALVS236-C

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

Giá bán chưa bao gồm VAT (chưa bao gồm bóng)

 500.000 vnđ

 591.000 vnđ

 591.000 vnđ

   773.000 vnđ

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

Máng đèn chống thấm T8
Sử dụng cho bóng Tube Led kiểu đi dây Comet/AC.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM T8

WFL118-C

WFL136-C

WFL218-C

WFL236-C

Giá bán chưa bao gồm VAT (chưa bao gồm bóng)

 1.773.000 vnđ

 2.136.000 vnđ

 2.500.000 vnđ

 

2 bóng 1.2m

Máng đèn chống nổ T8
Sử dụng cho bóng Tube Led kiểu đi dây Comet/AC.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN CHỐNG NỔ T8

AFEP118N-C

AFEP136N-C

AFEP236N-C
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Giá bán chưa bao gồm VAT

95.455

95.455 122.727

77.273 77.273 68.182

122.727 831.81886.364

59.091

31.818 104.545 95.455 150.000

Giá bán chưa bao gồm VAT

Giá bán chưa bao gồm VAT

59.091

104.545 86.364 122.727 104.545 131.818

68.182 95.455 77.273 113.636

Giá bán chưa bao gồm VAT

50.000

68.182

68.182 77.273 95.455

104.545 95.455 195.45586.364

50.000

Giá bán chưa bao gồm VAT

168.182

50.000 504.545 268.182

177.273 168.182 540.909 286.364
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Giá bán chưa bao gồm VAT

113.636

113.636

95.455 95.455 86.364

104.545 150.000150.909

77.273

Giá bán chưa bao gồm VAT

77.273

113.636

86.364 113.636 95.455

150.000 122.727 150.00095.455

131.818

Giá bán chưa bao gồm VAT

40.909

Giá bán chưa bao gồm VAT

195.455 68.182 522.727 286.364540.909

Giá bán chưa bao gồm VAT

68.182

86.364

86.364 95.455 113.636

122.727 104.545 204.545104.545

68.182
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Giá bán chưa bao gồm VAT

Giá bán chưa bao gồm VAT

Giá bán chưa bao gồm VAT

Giá bán chưa bao gồm VAT

Giá bán chưa bao gồm VAT

104.545

104.545

86.364 95.455 77.273

95.455 131.818140.909

68.182

68.182

113.636

77.273 104.545 86.364

131.818 113.636 140.90995.455

122.727

40.909

195.455 59.091 504.545 268.182540.909

59.091

77.273

77.273 86.364 104.545

113.636 95.455 195.45595.455

59.091
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Mặt 1MCB
AR1/M

27.727 vnđ

Mặt 2MCB
AR2/M

27.727 vnđ

Mặt CB 2 cực
AR1/HA

31.364 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

CÔNG TẮC Ổ CẮM RIVAL 

MẶT CÔNG TẮC Ổ CẮM

NẮP CHE TRƠN

Nắp che trơn 
12mm

ARB12
Nắp che trơn 
24mm

ARB24

3.182 vnđ 4.091 vnđ

Mặt đơn,
24mm

AR1

17.727 vnđ

Mặt ba,
72mm

AR3

17.727 vnđ

Mặt đôi,
2 x 24mm

AR2

17.727 vnđ

Mặt đơn viền bạc,
24mm

AR1S

22.727 vnđ

Mặt ba viền bạc,
72mm

AR3S

22.727 vnđ

Mặt đôi viền bạc,
2 x 24mm

AR2S

22.727 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

CÔNG TẮC

Công tắc đơn,
1 chiều 16A, 24mm

AR11S
Công tắc đơn,
2 chiều 16A, 24mm

AR12S

21.364 vnđ 27.727 vnđ

Công tắc đơn,
1 chiều 16A, 36mm

AR11M

27.727 vnđ

Công tắc đơn,
1 chiều 16A, 72mm

AR11B

31.364 vnđ

Công tắc đơn,
2 chiều 16A, 36mm

AR12M

27.727 vnđ

Công tắc đơn,
2 chiều 16A, 72mm

AR12B
Công tắc đơn có đèn
báo, 1 chiều 16A, 
24mm

AR11SL

35.000 vnđ 31.364 vnđ

Công tắc đơn có đèn
báo, 2 chiều 16A, 
24mm

AR12SL

35.000 vnđ

Công tắc đơn có đèn
báo, 2 chiều 16A, 
36mm

AR12ML

40.455 vnđ

Công tắc đơn có đèn
báo, 1 chiều 16A, 
36mm

AR11ML

31.364 vnđ

Công tắc đơn
có đèn báo,1 chiều
16A, 72mm

AR11BL
Công tắc đơn
có đèn báo, 2 chiều
16A, 72mm

AR12BL

40.455 vnđ 57.727 vnđ

Nút nhấn chuông
có đèn báo,
10A, 24mm

AR1BSL

31.364 vnđ

Nút nhấn chuông,
10A, 24mm

AR1BS

25.000 vnđ

Nút nhấn chuông
có đèn báo,
10A, 72mm

AR2BSL

36.818 vnđ

Công tắc đôi,
2 chiều 16A, 
36mm

AR22M

57.727 vnđ

Công tắc đôi,
1 chiều 16A, 
36mm

AR21M

49.545 vnđ

Nút nhấn chuông, 
10A, 72mm

AR2BS
Công tắc đôi
có đèn báo, 1 chiều
16A, 36mm

AR21ML

31.364 vnđ 57.727 vnđ

Công tắc đôi
có đèn báo, 2 chiều
16A, 36mm

AR22ML

75.909 vnđ

Bộ công tắc dọn
phòng (không bao
gồm đế)

ARDCS
Công tắc đảo chiều
10A, 24mm

AR1RS

57.727 vnđ 49.545 vnđ

Công tắc hai cực
20A, 24mm

AR2P20

49.545 vnđ
PLEASE CLEAN UP

DO NOT DISTURB

ĐẾ ÂM, ĐẾ NỔI, NẮP CHE CHO CÔNG TẮC Ổ CẮM

ĐẾ ÂM TƯỜNG

AWF50
Đế âm tường vuông
chống cháy
10.045 vnđ

BG99/RB-C
Nắp đế âm tường
chữ nhật
7.227 vnđ

AWF50 -K
Đế âm tường vuông
chống cháy, không lỗ chờ
10.045 vnđ

AWF80
Đế âm tường vuông
chống cháy
23.148 vnđ

AWF248
Đế đôi vuông
âm tường
31.364 vnđ

BG299/RB
Đế đôi
âm tường
19.545 vnđ

Đế âm tường
vuông, ren đồng

AWF48

10.045 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

BG99/RB
Đế âm tường
chống cháy
8.636 vnđ

AFMB1
Đế nổi

8.636 vnđ

ĐẾ NỔI



44      AC pricelist

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM SÀN RIVAL 

Giá bán chưa bao gồm VAT

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm điện thoại

ARSS13P1TP

650.000 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm internet

ARSS13P1PC

650.000 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm tivi

ARSS13P1TV

668.182 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm USB 2.1A

ARSS13P1US

804.545 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm đơn 2 chấu

ARSS13P12P

650.000 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm điện thoại

ARSS13U1TP

650.000 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm internet

ARSS13U1PC

677.273 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm tivi

ARSS13U1TV

668.182 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm USB 2.1A

ARSS13U1US

804.545 vnđ

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm đơn 2 chấu

ARSS13U12P

650.000 vnđ

2 ổ cắm đơn
3 chấu đa năng

ARSS23U

650.000 vnđ

Nắp che chống thấm
CTOC chữ nhật, ngang

ARWB-H

94.091 vnđ

Nắp che chống thấm
CTOC chữ nhật, dọc

ARWB-V

85.000 vnđ
Giá bán chưa bao gồm VAT

Ổ CẮM TÍN HIỆU VÀ THIẾT BỊ

Chuông
24mm

ARDB
Hạt ổ cắm điện thoại
24mm

AR1TP

134.091 vnđ40.455 vnđ

Hạt ổ cắm máy tính
cat5, 24mm

AR5PC

66.818 vnđ

Hạt ổ cắm tivi
24mm

AR1TV

57.727 vnđ

Hạt ổ cắm máy tính
cat6, 24mm

AR6PC

66.818 vnđ

Dimmer đèn
1000W, 48mm

ARD1000
Dimmer đèn
500W, 48mm

ARD500

263.182 vnđ 147.727 vnđ

Dimmer quạt
250W, 48mm

ARF250

120.455 vnđ

Đèn báo hiệu
dọn phòng, 24mm

ARCLI

120.455 vnđ

Đèn báo hiệu không
làm phiền, 24mm

ARDDI

120.455 vnđ

Hạt đèn
báo đỏ

ARRDI
Hạt đèn
báo xanh

ARGNI

57.727 vnđ 57.727 vnđ

Bộ thẻ khoá từ
16A, 72mm

ARKTW
Cảm biến chuyển
động 100W, 72mm

ARMS

424.091 vnđ 491.364 vnđ

Ổ cắm máy cạo râu
AR727

758.636 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Ổ CẮM 

Ổ cắm đơn
2 chấu 16A, 24mm

ARS2P
Ổ cắm đơn
3 chấu 16A, 48mm

ARS3P

22.273 vnđ 31.364 vnđ

Ổ cắm đôi
3 chấu 16A, 72mm

ARD3P

42.273 vnđ

Ổ cắm đôi 3 chấu
đa năng 10A, 72mm

ARD3U

66.818 vnđ

Ổ cắm đơn 3 chấu 
đa năng 10A, 36mm

ARS3U

40.455 vnđ
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CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Giá bán chưa bao gồm VAT

ARMS08

ACMS12

800W, 8m

800W, 12m

497.727 vnđ

377.273 vnđ

ACMS12B 800W, 12m559.091 vnđ

ARMS08 ACMS12 ACMS12B Tắt mở đèn hoặc thiết bị điện khi có sự chuyển động của vật thể hoặc con người trong vùng cảm biến của thiết 
bị. Bán kính hiệu quả từ 5 - 12m

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN

Ống luồn ruột gà chống cháy làm từ nhựa PVC cao cấp, chống cháy, chống tia cực tím, chiu va đập tốt
Biên dạng sóng vuông, giảm ma sát, dễ dàng luồn dây điện, sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN RUỘT GÀ CHỐNG CHÁY

AFE16

AFE20

Ø 16mm/ 50m

Ø 20mm/ 50m

180.556 vnđ

199.074 vnđ

AFE25

AFE32

Ø 25mm/ 40m

Ø 32mm/ 25m

217.593 vnđ

319.444 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2920 ± 20mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

GB16

GB20

GB25

GB32

GB40

GB50

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

 29.545 vnđ

 36.819 vnđ

 57.727 vnđ

 109.545 vnđ

 141.364 vnđ

 177.273 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Heavy Duty

CẦU DAO AN TOÀN

Giá bán chưa bao gồm VAT

ASB10A

ASB16A

ASB20A

10A

16A

20A

66.819 vnđ

66.819 vnđ

66.819 vnđ

ASB32A

ASB40A

32A

40A

66.819 vnđ

66.819 vnđ

Cầu dao an toàn dùng cho máy lạnh, máy bơm nước, bếp điện, ... an toàn tuyệt đối khi đóng ngắt.

Ổ CẮM NỐI DÀI

Giá bán chưa bao gồm VAT

AES011323

AESG01232-UCQ

2500 W

2500 W

104.545 vnđ

286.364 vnđ

AES011343 4000 W140.909 vnđ

Ổ cắm nối dài công suất lớn, chịu tải cao, an toàn khi sử dụng. Ruột đồng nguyên thanh giúp truyền dẫn điện cực 
tốt. Tích hợp nhíp kẹp chân chống giãn, giúp ổ cắm chắc chắn. Tiện lợi với độ dài dây lên đến 3m.
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Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2920 ± 20mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

ARC16/M

ARC20/M

ARC25/M

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

 22.727 vnđ

 34.091 vnđ

46.819 vnđ

ARC32/M

ARC40/M

ARC50/M

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

98.636 vnđ

109.500 vnđ

129.500 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Medium Duty

Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2920 ± 20mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

ARC25/L

ARC32/L

Ø 25mm

Ø 32mm

31.819 vnđ

 59.091 vnđ

ARC16/L

ARC20/L

Ø 16mm

Ø 20mm

 13.636 vnđ

 22.727 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Light Duty

Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2920 ± 20mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

ARC16/M1

ARC20/M1

Medium Duty

Ø 16mm

Ø 20mm

 21.364 vnđ

 32.273 vnđ

ARC25/M1

ARC32/M1

Ø 25mm

Ø 32mm

 44.091 vnđ

 95.455 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2920 ± 20mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

ARC16/M-RD

ARC20/M-RD

Ø 16mm

Ø 20mm

 22.727 vnđ

 34.091 vnđ

ARC25/M-RD

ARC32/M-RD

Ø 25mm

Ø 32mm

 46.819 vnđ

 98.636 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Medium Duty

Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2920 ± 20mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

ARC16/M-OR

ARC20/M-OR

Ø 16mm

Ø 20mm

 22.727 vnđ

 34.091 vnđ

ARC25/M-OR

ARC32/M-OR

Ø 25mm

Ø 32mm

 46.819 vnđ

 98.636 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Medium Duty
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Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2920 ± 20mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

ARC16/M-YL

ARC20/M-YL

Ø 16mm

Ø 20mm

 22.727 vnđ

 34.091 vnđ

ARC25/M-YL

ARC32/M-YL

Ø 25mm

Ø 32mm

 46.819 vnđ

 98.636 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Medium Duty

Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2920 ± 20mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

ARC16/M-GR

ARC20/M-GR

Ø 16mm

Ø 20mm

 22.727 vnđ

 34.091 vnđ

ARC25/M-GR

ARC32/M-GR

Ø 25mm

Ø 32mm

 46.819 vnđ

 98.636 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Medium Duty

Ống luồn tròn PVC, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2920 ± 20mm.
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ỐNG LUỒN TRÒN PVC

ARC16/M-BL

ARC20/M-BL

Ø 16mm

Ø 20mm

 22.727 vnđ

 34.091 vnđ

ARC25/M-BL

ARC32/M-BL

Ø 25mm

Ø 32mm

 46.819 vnđ

 98.636 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

Medium Duty

HỘP NỐI 2&3 ĐƯỜNG

BJ16/2A

BJ20/2A

BJ25/2A

BJ32/2A

BJ16/3

BJ20/3

BJ25/3

BJ32/3

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BJ/2A: hộp nối 2 đường vuông góc BJ/3: hộp nối 3 đường

BJ/2A BJ/3

8.136 vnđ

8.227 vnđ

8.636 vnđ

11.500 vnđ

8.136 vnđ

8.227 vnđ

8.636 vnđ

11.500 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

PHỤ KIỆN ỐNG LUỒN TRÒN PVC

Phù hợp với tất cả ống trên thị trường, dễ dàng lắp đặt
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 4607 (hoặc BS EN 61386-1)

HỘP NỐI 1&2 ĐƯỜNG

BJ/1

BJ/1: hộp nối 1 đường BJ/2: hộp nối 2 đường

BJ/2

BJ16/2

BJ20/2

BJ25/2

BJ32/2

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BJ16/1

BJ20/1

BJ25/1

BJ32/1

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

 8.136 vnđ

 8.227 vnđ

 8.636 vnđ

 11.500 vnđ

8.136 vnđ

8.227 vnđ

8.636 vnđ

11.500 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT
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CO NỐI CHỮ T & L

BF16

BF20

BF25

BF32

BF40

BE16

BE20

BE25

BE32

BE40

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

BF: co nối chữ T BE: co nối chữ L

BF BE

 3.319 vnđ

 5.227 vnđ

 9.045 vnđ

 12.273 vnđ

 16.819 vnđ

 2.409 vnđ

 4.319 vnđ

 5.227 vnđ

 9.045 vnđ

13.864 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

KẸP ĐỠ ỐNG & KHỚP NỐI TRƠN 

BK16/A

BK20/A

BK25/A

BK32/A

BK40/A

BH16

BH20

BH25

BH32

BH40

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm
BK/A BH

BK/A: kẹp đỡ ống BH: khớp nối trơn

 1.436 vnđ

 1.681 vnđ

 2.409 vnđ

 3.319 vnđ

 4.773 vnđ

955 vnđ

1.319 vnđ

2.273 vnđ

3.409 vnđ

9.545 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

BR BH/B

KHỚP NỐI GIẢM & REN

BR2016/A

BR2520/A

BR3225/A

BH16/B

BH20/B

BH25/B

BH32/B

BH40/B

Từ Ø20 xuống Ø16mm 

Từ Ø25 xuống Ø20mm

Từ Ø32 xuống Ø25mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

BR/A: khớp nối giảm BH/B: khớp nối ren

 2.227 vnđ

 3.045 vnđ

 4.773 vnđ

 2.409 vnđ

 3.181 vnđ

 3.319 vnđ

 6.227 vnđ

16.255 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

HỘP NỐI TRÒN & 4 ĐƯỜNG

BJ16/4

BJ20/4

BJ25/4

BJ32/4

BJ60/C

BJ60/CD

BJ60/CD-V

BJ60/V      

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

nắp đậy dùng vít
(chưa bao gồm vít)

nắp đậy có lỗ chỉ dành
cho ống mềm Ø 20mm

nắp đậy có lỗ chỉ dành
cho ống mềm Ø 20mm
(đã bao gồm vít)

nắp đậy dùng vít
(đã bao gồm vít)  

BJ/4: hộp nối 4 đường

BJ/4 BJ60/C

8.136 vnđ

 8.227 vnđ

8.636 vnđ

 11.500 vnđ

 2.136 vnđ

3.319 vnđ

3.956 vnđ

2.773 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

BJ60/CD

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

CO NỐI CHỮ T & L CÓ NẮP

BF16/T

BF20/T

BF25/T

BF32/T

BE16/T

BE20/T

BE25/T

BE32/T

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BF/T: co nối chữ T có nắp BE/T: co nối chữ L có nắp

BF/T BE/T

(*)

 9.045 vnđ

 13.181 vnđ

 15.000 vnđ

 3.227 vnđ

 6.227 vnđ

 9.045 vnđ

 12.273 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT(* ) Xin Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết giá sản phẩm.



HỘP NỐI ÂM TƯỜNG

ABU332

ABU442

ABU552

ABU662

ABU882

83 x 83 x 44mm

105 x 105 x 46mm

129 x 129 x 49mm

150 x 150 x 55mm

182 x 182 x 55mm

 17.727 vnđ

 24.091 vnđ

 34.091 vnđ

 43.181 vnđ

 62.273 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

( Một lỗ chờ ) ABU332-K

ABU442-K 

ABU552-K 

ABU662-K

ABU882-K

ABU992-K 

83 x 83 x 44mm

105 x 105 x 46mm

129 x 129 x 49mm

150 x 150 x 55mm

182 x 182 x 55mm

235 x 235 x 84mm

 17.727 vnđ

 24.091 vnđ

 34.091 vnđ

 43.181 vnđ

 62.273 vnđ

115.741 vnđ

( Không lỗ chờ ) 

( Không lỗ chờ )

( Không lỗ chờ )

( Không lỗ chờ )

( Không lỗ chờ )

( Không lỗ chờ )(* ) Sản phẩm đã bao gồm nắp

NẮP HỘP NỐI ÂM TƯỜNG

ABU332-N     

ABU442-N

ABU552-N

ABU662-N

ABU882-N83 x 83mm  

105 x 105mm

129 x 129mm

150 x 150mm

182 x 182mm 5.000 vnđ

 6.319 vnđ

 13.181 vnđ

 15.000 vnđ

 21.364 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT

* Liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết

LÒ XO UỐN ỐNG MÀU ĐEN MÀU TRẮNG

LSB16

LSB20

LSB25

LSB32

- Lò xo màu đen sử dụng cho ống GB.
- Lò xo màu trắng sử dụng cho các ống còn lại.

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

31.818 vnđ

50.000 vnđ

68.182 vnđ

86.364 vnđ

LSC16

LSC20

LSC25

LSC32 

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

31.818 vnđ

50.000 vnđ

68.182 vnđ

86.364 vnđ

Giá bán chưa bao gồm VAT
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